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Số:           /UBND-KT 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch số 91/KH-UBND ngày 

02/12/2020 về triển khai Chương 

trình giống theo Quyết định số 

703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ  

Tây Sơn, ngày       tháng       năm 2023 

 

Kính  gửi:  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định 

 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Văn bản số 294/SNN-

KHTH ngày 14/02/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 91/KH-

UBND ngày 02/12/2020 về triển khai Chương trình giống theo Quyết định 

703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát nội dung Kế 

hoạch số 91/KH-UBND ngày 02/12/2020 gồm 03 nội dung chính: (1) Phát triển 

khoa học công nghệ về giống, (2) Phát triển sản xuất giống và (3) Hoàn thiện hệ 

thống nghiên cứu, sản xuất giống. Theo đó, huyện Tây Sơn triển khai nhiệm vụ 4 

của nội dụng Phát triển sản xuất giống: Phát triển lai tạo và chăn nuôi bò thịt chất 

lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định.  

 UBND huyện Tây Sơn báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai Phát triển 

lai tạo và chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn huyện Tây Sơn từ năm 

2021 đến 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Công tác tổ chức, triển khai 

 Căn cứ Quyết định số 86/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ 

trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai 

đoạn 2021 - 2025; UBND huyện Tây Sơn ban hành Văn bản số 27/UBND-KTN 

ngày 13/01/2021; Văn bản số 1378/UBND-KTN ngày 26/11/2021 và Văn bản số 

1922/UBND-KTN ngày 19/12/2022 về việc đăng ký kế hoạch phối giống bò và dự 

toán kinh phí mua các loại vật tư thụ tinh nhân tạo bò. 

2. Kết quả thực hiện 

 2.1. Đánh giá tình hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn 

Với tổng đàn bò hiện có số lượng khá lớn (trên 43.500 con), tỷ lệ bò lai đạt 

90%, huyện Tây Sơn tiếp tục duy trì công tác lai tạo và phát triển đàn bò nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế và giá trị ngành hàng bò thịt 

với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững chăn nuôi bò thịt. 

Nhiều giống bò thịt cao sản (năng suất và chất lượng) được đưa vào thực hiện 

thông qua chương trình cải tạo giống bò bằng truyền giống nhân tạo. Sử dụng tinh 

bò đực chất lượng cao ngoại nhập như Red Angus, BBB, … nhằm tạo ra con lai 

theo hướng sản xuất chuyên thịt tại hầu hết các địa phương trong huyện. 
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Kết quả công tác lai tạo được thực hiện cho thấy hiệu quả cao, chất lượng 

đàn bò ngày càng được nâng cao, người dân đã thấy rõ giá trị của việc chăn nuôi 

thâm canh bò thịt chất lượng cao. 

 2.2. Kết quả thực hiện công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT) bò 

a) Quản lý vật tư và hoạt động Dẫn tinh viên (DTV) 

- Đội ngũ Dẫn tinh viên phục vụ cho công tác TTNT bò trên địa bàn huyện 

được đào tạo, bồi dưỡng bài bản (qua trường, lớp), thường xuyên được hướng dẫn 

kỹ thuật, ngày càng hoàn thiện kỹ năng và thái độ phục vụ khi tác nghiệp đáp ứng 

cho yêu cầu của người chăn nuôi, đồng thời cũng là lực lượng tuyên truyền góp 

phần thúc đẩy phát triên chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn. 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện quản lý, phân công hoạt động cho 

22 Dẫn tinh viên. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có một số DTV tự túc hành nghề, 

hoạt động theo thị trường. 

- Công tác quản lý và sử dụng vật tư được thực hiện tốt, mức tiêu tốn vật tư 

TTNT bò luôn đảm bảo trong định mức. Cụ thể, năm 2021 tiêu tốn Nitơ lỏng phối 

giống là 0,36 lít/liều; tiêu tốn liều tinh và dụng cụ sử dụng giống là 1,21 

liều,bộ/con bò được phối. Năm 2022, tiêu tốn Nitơ lỏng phối giống là 0,4 lít/liều; 

tiêu tốn liều tinh và dụng cụ sử dụng phối giống là 1,2 liều,bộ/con bò. 

b) Kết quả phối giống bò bằng phương pháp TTNT 

- Năm 2021: Tổng số bò được phối giống là 10.665 con đạt 109 % kế hoạch. 

Trong đó, phối giống bò nhóm Zêbu và Droughtmaster nội là 3.136 con, đạt 107 kế 

hoạch, nhóm bò thịt chất lượng cao (Red Angus và BBB) được 7.529 con đạt 110 

% kế hoạch. Tổng liều tinh thực hiện là 13.000 liều (3.900 liều Zebu và 

Droughtmaster nội; 9.100 liều giống bò chất lượng cao. Tổng số bê sinh ra là 8.713 

con (nhóm Zebu và Droughtmaster nội 2.496 con, nhóm bò thịt chất lượng cao là 

6.217 con).  

(chi tiết kèm theo Phụ lục 01) 

- Năm 2022: Tổng số bò được phối giống là 13.940 con đạt 124 % kế hoạch. 

Trong đó, phối giống bò nhóm Zêbu và Droughtmaster nội là 1.876 con, đạt 125 % 

kế hoạch, nhóm bò thịt chất lượng cao (Red Angus và BBB) được 12.064 con đạt 

124 % kế hoạch. Tổng liều tinh thực hiện là 16.875 liều (trong đó: 2.250 liều Zebu 

và Droughtmaster nội, 14.625 liều giống bò chất lượng cao). Tổng số bê sinh ra 

(đến 28/02/2023) là 4.125 con (nhóm Zebu và Droughtmaster nội 555 con, bê lai 

nhóm bò thịt chất lượng cao là 3.570 con).  

(chi tiết kèm theo Phụ lục 02) 

2.3. Kế hoạch thực hiện công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT) bò năm 2023 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác TTNT bò và cung ứng vật tư TTNT bò 

năm 2023 trên toàn huyện phù hợp với tiến độ và lộ trình chung. Kế hoạch đăng ký 

thực hiện năm 2023: tổng số bò phối giống là 9.800 con (trong đó: 950 con nhóm 
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Zebu, 8.850 con bò thịt chất lượng cao Red Angus và BBB). Tổng liều tinh thực 

hiện là 12.200 liều (trong đó: tinh bò nhóm Zebu 1.200 liều, tinh bò thịt chất lượng 

cao 11.000 liều). Nitơ lỏng bảo quản tinh: 3.000 lít.  

(chi tiết kèm theo Phụ lục 03) 

3. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị  

3.1. Khó khăn, vướng mắc 

- Tình hình dịch bệnh trên người (Covid-19) và vật nuôi diễn biến phức tạp 

trong thời gian qua, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai và kết quả thực 

hiện công tác thụ tinh nhân tạo bò năm 2021, 2022. Đặc biệ, bệnh Viêm da nổi cục 

xảy ra trên đàn bò trong năm 2021, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng, 

phát triển, tỷ lệ đậu thai của bò nái. 

- Giá bán bò thịt giảm mạnh, nhu cầu thị trường về bê giống Red Angus ít 

được ưa chuộng, việc phối giống và phát triển giống bò này hết sức khó khăn; bên 

cạnh đó việc phối giống bò BBB hiện nay phát triển khá tốt, đáp ứng yêu cầu thị 

trường nên người chăn nuôi luôn yêu cầu DTV phối tinh giống bò này, do vậy 

nguy cơ đàn bò nái sinh sản giảm dần, trong khi để phát triển chăn nuôi bò thịt chất 

lượng cao thì cần phải đảm bảo cơ cấu tỷ lệ đàn bò cái nền sinh sản được phối các 

giống chuyên dụng như nhóm bò Zebu và Droughtmaster, đã làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác phát triển lai tạo và chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. 

- Một số dẫn tinh viên tự túc hành nghề đã gây khó khăn trong công tác quản 

lý của Trung tâm, nhất là vấn đề phẩm giống của bò thịt chất lượng cao và chất 

lượng bê con, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của hộ chăn nuôi. 

3.2. Kiến nghị 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm chỉ đạo Trung tâm Giống nông 

nghiệp Bình Định thường xuyên theo dõi chất lượng tinh và con lai chất lượng cao 

để kịp thời điều chỉnh theo nhu cầu phát triển bò thịt chất lượng cao. Đồng thời ban 

hành quy chế quản lý hoạt động của đội ngũ DTV tự túc hành nghề tư nhân. 

Trên đây là tình hình thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 02/12/2020 

của UBND tỉnh về triển khai Chương trình giống theo Quyết định số 703/QĐ-TTg 

ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Tây Sơn gửi Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PVP, C1; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khánh 
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